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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt "Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần (87 -

108) MHz đến năm 2010"

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô

tuyến điện;

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn

thông;

Căn cứ Quyết định 85/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 1998 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho

các nghiệp vụ";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho

phát thanh FM băng tần (87 - 108) MHz đến năm 2010" với các nội dung chủ yếu

sau đây:

I. MỤC TIÊU

Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho các đài phát thanh FM băng tần (87 - 108) MHz

đến năm 2010 nhằm:
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1. Quy định băng tần số, phân kênh tần số sử dụng cho phát thanh FM.

2. Phân bổ kênh tần số cho các đài phát thanh FM, đáp ứng nhu cầu sử dụng hợp lý

tần số để phát sóng các chương trình phát thanh Quốc gia và địa phương đến năm

2010.

II. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần số vô tuyến điện, hạn chế can nhiễu.

2. Đảm bảo không ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin an ninh, quốc phòng và

hàng không.

3. Phù hợp với những quy định về phân chia tần số cho các nghiệp vụ thông tin vô

tuyến điện của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), các điều ước quốc tế khác và

những quy định của Việt Nam.

4. Đưa ra tiêu chuẩn phân kênh và bảng phân bổ kênh tần số, các quy định phát xạ

hợp lý, thống nhất cho phù hợp với các đặc thù phát thanh FM và địa hình của Việt

Nam.

5. Tính đến hiện trạng phát thanh FM Việt Nam để giảm chi phí khi chuyển đổi giữa

hiện trạng và quy hoạch.

6. Dành riêng các kênh tần số dự trữ để phát sóng chương trình phát thanh FM đặc

biệt phát sinh trong tương lai.

III. PHẠM VI, ĐỐI TUỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng:

Quy hoạch này áp dụng cho phát thanh FM băng tần (87 - 108) MHz đến năm 2010.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam.

b) Các đài phát sóng phát thanh FM của các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương theo giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình do Bộ

Văn hóa - Thông tin cấp.

c) Các đài phát sóng thử nghiệm, các đài phát sóng chương trình đặc thù, các đài

phát sóng công suất nhỏ nhằm mục đích phát lại chương trình của Đài Tiếng nói Việt

Nam, chương trình của các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc


